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giá

1 031097002601 Nguyễn Mạnh Dũng 1979 Nam Kinh 0979763098 nguyendunghtthnamhai@gmail.com Nhóm III 100 Công dân học tập 09/4/2024

2 031180001711 Đinh Thị Khánh Ngọc 1980 Nữ Kinh 0393088333 khanhngoc.vhttdl@gmail.com Nhóm III 98 Công dân học tập 09/4/2024

3 034183004940 Trần Thị Thu Hương 1983 Nữ Kinh 0528381835 tranthuhuong83hp@gmail.com Nhóm III 100 Công dân học tập 09/4/2024

4 031190000066 Đinh Thị Tư 1990 Nữ Kinh 0378116434 Dinhthitu-thnamhai@haian.edu.vn Nhóm III 80 Công dân học tập 10/4/2024

5 031195002388 Đỗ Thị Thùy Dương 1995 Nữ Kinh 0972968184 Duongku95@gmail.com Nhóm III 100 Công dân học tập 10/4/2024

6 031174018076 Phùng Thị Kim Liên 1974 Nữ Kinh 0986112653 Phungthikimlien974@gmail.com Nhóm III 86 Công dân học tập 09/4/2024

7 031178004234 Phạm Thị Thanh Nhàn 1978 Nữ Kinh 0905077738 phamthanhnhan1978@gmail.com Nhóm III 98 Công dân học tập 09/4/2024

8 031193018159 Vũ Thị Phương 1993 Nữ Kinh 0389691081 vphuong2308@gmail.com Nhóm III 88 Công dân học tập 09/4/2024

9 031184001664 Vũ Thị Thanh 1984 nữ Kinh 0946625579 thanh4111984@gmail.com Nhóm III 94 Công dân học tập 10/4/2024

10 017190000102 Bùi Thị Ngân 1990 Nữ Mường 0979914440 ngantinhb@gmail.com Nhóm III 86 Công dân học tập 10/4/2024

11 031194003990 Trần Thị Thủy 1994 Nữ Kinh 0936550294 thuyhyp94@gmail.com Nhóm III 88 Công dân học tập 09/4/2024

12 031171012821 Đoàn Thị Lý 1971 Nữ Kinh 0383103416 doanlyhp@gmail.com Nhóm III 100 Công dân học tập 09/4/2024

13 031174008416 Đặng Phương Yến 1975 Nữ Kinh 0794131515 dangphuongyen-thnamhai@haian.edu.vn Nhóm III 100 Công dân học tập 10/4/2024

14 031193004916 Hồ Minh Trang 1993 Nữ  Kinh 0359262336 minhtrangteddy@gmail.com Nhóm III 80 Công dân học tập 10/4/2024

15 031169002323 Lê Thị Hoa 1969 Nữ Kinh 0948128216 lethihoa2501969@gmail.com Nhóm III 100 Công dân học tập 09/4/2024

16 031195002620 Nguyễn Thị Thu Hiền 1995 Nữ Kinh 0794162828 Hienbelly246@gmail.com Nhóm III 92 Công dân học tập 10/4/2024

17 031176016313 Nguyễn Thị Thúy Hương 1976 Nữ Kinh 0389037427 Thuyhuongu76@gmail.com Nhóm III 98 Công dân học tập 09/4/2024

18 031188014436 Đào Thị Thu Huyền 1988 nữ Kinh 0348598875 khanhhuyenthnh@gmail.com Nhóm III 98 Công dân học tập 10/4/2024

19 031300000708 Nguyễn Thị Diệu Linh 2000 Nữ Kinh 0847862699 dieulinhnguyen2418@gmail.com Nhóm III 96 Công dân học tập 10/4/2024

20 031195016258 Nguyễn Thùy Dung 1995 Nữ Kinh 0985294978 thuydungxone4@gmail.com Nhóm III 92 Công dân học tập 09/4/2024

21 038174010472 Lê Thị Liên 1974 Nữ Kinh 0794064784 lienquang75@gmail.com Nhóm III 100 Công dân học tập 09/4/2024

22 031194014554 Nguyễn Thị Lệ Thảo 1994 Nữ Kinh 0981514015 thaobaurua17@gmail.com Nhóm III 90 Công dân học tập 10/4/2024

23 031078002422 Nguyễn Văn Dũng 1978 Nam Kinh 0392469666 dungloanhpyb@gmail.com Nhóm III 92 Công dân học tập 09/4/2024

24 034191002194 Trần Thị Thu Hương (1991) 1991 Nữ Kinh 0356226218 thuhuong.tmdthp@gmail.com Nhóm III 98 Công dân học tập 09/4/2024

25 030192010191 Đặng Thị Kim Dung 1992 Nữ Kinh 00866685550 dangdung92.ulsa@gmail.com Nhóm III 94 Công dân học tập 09/4/2024

26 031195015948 Nguyễn Thị Thúy Trang 1995 Nữ Kinh 0931522238 trangtrangna123@gmail.com Nhóm III 90 Công dân học tập 10/4/2024

27 031197006082 Lê Phương Thảo 1997 Nữ Kinh 0948586158 lephuongthao0304@gmail.com Nhóm III 86 Công dân học tập 10/4/2024

28 031088008445 Trịnh Đức Thọ 1988 Nam Kinh 0769172387 Tdtlonelystar@gmail.com Nhóm III 94 Công dân học tập 10/4/2024

29 022170000745 Phạm Thị Thanh Loan 1970 Nữ Kinh 0965423398 Phamloannh1gv@gmail.com Nhóm III 100 Công dân học tập 10/4/2024

30 031194014931 Đặng Thị Phương Thanh 1994 Nữ Kinh 0355848290 thanhchanhchanh@gmail.com Nhóm III 82 Công dân học tập 09/4/2024

31 01177015507 Chu Thị Hiền Vi 1977 Nữ Kinh 0384872989 chuthihienvi77hp@gmail.com Nhóm III 84 Công dân học tập 10/4/2024

32 031170011537 Nguyễn Thị Tiến 1970 Nữ Kinh 0942598896 nguyenthitien.thnamhai@gmail.com Nhóm III 86 Công dân học tập 10/4/2024

33 031181005262 Bùi Thị Thu Hà 1981 Nữ Kinh 0779551468 buihathu203@gmail.com Nhóm III 86 Công dân học tập 09/4/2024

34 031187007555 Nguyễn Thị Thu 1987 Nữ Kinh 0973044263 bongvb1987@gmail.com Nhóm III 96 Công dân học tập 10/4/2024

35 31168002143 Bùi Thị Thu Hằng 1968 Nữ Kinh 0766666981 buithuhang0107@gmail.com Nhóm III 100 Công dân học tập 10/4/2024

36 031183005202 Đặng Thị Mỹ Quyên 1983 Nữ Kinh 0966214359 dangthimyquyen-thnamhai@haian.edu.vn Nhóm III 88 Công dân học tập 10/4/2024

37 036187006008 Vũ Thị Huyền Trang 1987 Nữ Kinh 0948397165 huyentrang511.hp@gmail.com Nhóm III 98 Công dân học tập 10/4/2024

38 031195002620 Nguyễn Thị Thu Hiền 1995 Nữ Kinh 0794162828 Hienbelly246@gmail.com Nhóm III 92 Công dân học tập 09/4/2024

39 031191001219 Lê Thị Thanh Duyên 1991 Nữ Kinh 0966756909 lethanhduyen0712@gmail.com Nhóm III 92 Công dân học tập 09/4/2024

40 031195016088 Nguyễn Thị Mai 1995 Nữ Kinh 0328036148 Maiheo19950000@gmail.com Nhóm III 96 Công dân học tập 09/4/2024

41 03191027493 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 1991 Nữ Kinh 0386962225 ngocdiephp5891@gmail.com Nhóm III 94 Công dân học tập 09/04/2024

42 031169010939 Lương Thị Kim Toàn 1969 Nữ Kinh 382545324 luongtoan2307@gmail.com Nhóm III 100 Công dân học tập 09/4/2024

43 031177012795 Trần Thị Thu Hường 1977 Nữ Kinh 934222597 Tranthithuhuong77@gmail.com Nhóm III 88 Công dân học tập 10/04/2024
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